
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Trạng thái HS Dân tộc

1 Vũ Bình An 29/12/2022 Nam Đã trúng tuyển Kinh

2 Vũ Khánh An 29/12/2022 Nữ Đã trúng tuyển Kinh

3 Phạm Thị Minh Anh 18/12/2020 Nữ Đã trúng tuyển Kinh

4 Đặng Trần Minh Anh 19/01/2021 Nữ Đã trúng tuyển Kinh

5 Đoàn Thiên Nhi 05/07/2020 Nữ Đã trúng tuyển Kinh

6 Vũ Khang Bảo 28/12/2020 Nam Đã trúng tuyển Kinh

7 Nguyễn Việt Dũng 30/08/2022 Nam Đã trúng tuyển Kinh

8 Lương Ngọc Ánh Dương 30/12/2020 Nữ Đã trúng tuyển Kinh

9 Vũ Hải Đăng 22/08/2020 Nam Đã trúng tuyển Kinh

10 Nguyễn Hải Đăng 11/09/2023 Nam Đã trúng tuyển Kinh

11 Hoàng Trung Kiên 02/03/2020 Nam Đã trúng tuyển Kinh

12 Trần Hoàng Khang 26/10/2023 Nam Đã trúng tuyển Kinh

13 Vũ Kim Khánh 15/01/2024 Nữ Đã trúng tuyển Kinh

14 Trần Huyền My 09/06/2020 Nữ Đã trúng tuyển Kinh

15 Trần Thiện Nhân 13/01/2022 Nam Đã trúng tuyển Kinh

16 Phạm Minh Nhật 02/10/2020 Nam Đã trúng tuyển Kinh

17 Trần Yến Nhi 18/12/2023 Nữ Đã trúng tuyển Kinh

18 Phạm Huy Phát 17/11/2021 Nam Đã trúng tuyển Kinh

19 Đặng Ngọc Minh Quân 06/05/2022 Nam Đã trúng tuyển Kinh

20 Lê Minh Tùng 28/05/2023 Nam Đã trúng tuyển Kinh

21 Nguyễn Minh Thành 10/01/2022 Nam Đã trúng tuyển Kinh

22 Phạm Minh Trí 18/09/2021 Nam Đã trúng tuyển Kinh

23 Ngô Quang Vũ 30/07/2022 Nam Đã trúng tuyển Kinh

24 Nguyễn Dương Quỳnh Vy 25/08/2023 Nữ Đã trúng tuyển Kinh

UBND PHƯỜNG HƯNG ĐẠO

TRƯỜNG MẦM NON ANH DŨNG
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Tỉnh/Thành phố

(Theo địa chỉ thường 

trú)

Quận/Huyện

(Theo địa chỉ thường trú)

Xã/Phường

(Theo địa chỉ thường trú)

Tổ/Thôn/Xóm (Theo địa 

chỉ thường trú)

Tỉnh Hải Dương Huyện  Thanh Miện Xã Chi Lăng Nam

Tỉnh Hải Dương Huyện  Thanh Miện Xã Chi Lăng Nam

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng Tổ dân phố Trà Khê 1

Tỉnh Thái Bình Huyện  Thái Thụy Xã Thụy Phong

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng Tổ dân phố Trà Khê 2

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng Tổ dân phố Trà Khê 2

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Hưng Đạo Tổ dân phố Tiểu Trà 1

Thành phố Hải Phòng Quận Ngô Quyền Phường Lương Khánh Thiện Tổ dân phố số 1

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng Tổ dân phố Trà Khê 2

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng Tổ dân phố Ninh Hải 1

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Hưng Đạo Tổ dân phố  Tiểu Trà 2

Tỉnh Hải Dương Huyện  Thanh Hà Xã Thanh Hồng

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng Tổ dân phố Trà Khê 1

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng Tổ dân phố Phấn Dũng 1

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng Tổ dân phố Trà Khê 1

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng Tổ dân phố Trà Khê 2

Thành phố Hải Phòng Huyện Kiến Thụy Xã Minh Tân

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Hưng Đạo Tổ dân phố Phương Lung 1

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng Tổ dân phố Trà Khê 1

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Hưng Đạo Tổ dân phố Phương Lung 1

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng Tổ dân phố Phấn Dũng 2

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng Tổ dân phố Phấn Dũng 2

Thành phố Hải Phòng Thành phố Thủy Nguyên Phường Thiên Hương TDP 3
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Tỉnh/Thành phố

(Theo nơi sinh)

Quận/Huyện

(Theo nơi sinh)
Nơi sinh chi tiết Chỗ ở hiện nay

Số điện thoại 

liên hệ

Thành phố Hà Nội Quận  Ba Đình

Bệnh viện phụ sản Hà 

Nội

Trà Khê 1 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0367284924

Thành phố Hà Nội Quận  Ba Đình

Bệnh viện phụ sản Hà 

Nội

Trà Khê 1 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0367284924

Thành phố Hải Phòng Quận Lê Chân

Bệnh viện quốc tế 

Green

Trà Khê 1 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0964557883

Tỉnh Thái Bình Huyện  Thái Thụy

Bệnh viện đa khoa 

Thái Thuỵ

Tiểu Trà 1 - Phường 

Hưng Đạo - Quận 0936527262

Thành phố Hải Phòng Quận Hồng Bàng

Bệnh viện Phụ Sản Hải 

Phòng

Ngõ 48 Trà Khê 2 

phường Hưng Đạo  - 0866405066

Thành phố Hải Phòng Quận Hồng Bàng

Bệnh viện Phụ sản Hải 

Phòng

Trà Khê 2 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0396317835

Thành phố Hải Phòng Quận Lê Chân

Bệnh viện đa khoa 

Quốc tế sản Nhi

Tiểu Trà - Phường 

Hưng Đạo - Quận 0963935568

Thành phố Hải Phòng Quận Lê Chân

Bệnh viện đa khoa 

Quốc tế VinMax

Ninh Hải 1 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0976688927

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh

Bệnh viện Phụ sản Hải 

Phòng

 - Phường Anh Dũng - 

Quận Dương Kinh - 0866768359

Thành phố Hải Phòng Quận Hồng Bàng

Bệnh viện Phụ Sản Hải 

Phòng

Ninh Hải 1 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0904457523

Thành phố Hải Phòng Quận Lê Chân

Bệnh viện đa khoa 

Quốc tế Hải Phòng

Tiểu Trà 2 - Phường 

Hưng Đạo - Quận 0945924462

Thành phố Hải Phòng Quận Ngô Quyền

Bệnh viện đại học y 

Hải Phòng.

Trà Khê 1 - Phường 

Anh Dũng - Quận 03972533236

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh

Bệnh viện Phụ Sản Hải 

Phòng

Trà Khê 1 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0941876768

Thành phố Hải Phòng Quận Hồng Bàng

Bệnh viện Phụ sản Hải 

Phòng 0938420696

Thành phố Hải Phòng Quận Lê Chân

Bệnh viện đa khoa 

Quốc tế Sản Nhi

Trà Khê 1 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0982857243

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh

Xóm Trại, Trà Khê - 

Phường Anh Dũng - 0367890683

Thành phố Hải Phòng Quận Lê Chân Viện y học biển

Trà Khê 2 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0986135240

Thành phố Hải Phòng Quận Lê Chân

Số 124 Nguyễn Đức 

Cảnh bệnh viện quốc tế 

 - Xã Minh Tân - 

Huyện Kiến Thụy - 0981764661

Thành phố Hải Phòng Quận Lê Chân

Bệnh viện đa khoa 

Quốc tế Sản Nhi

Phương Lung 1 - 

Phường Hưng Đạo - 0342356996

Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh

Bệnh viện Phụ Sản Hải 

Phòng

Trà Khê 1 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0936784203

Thành phố Hải Phòng Quận Hồng Bàng

Bệnh viện Phụ sản Hải 

Phòng

Phương Lung 1 - 

Phường Hưng Đạo - 0963891892

Thành phố Hải Phòng Quận Hồng Bàng

Bệnh viện Phụ sản Hải 

Phòng

Phấn Dũng 2 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0963355735

Thành phố Hải Phòng Quận Lê Chân

Bệnh viện Tâm Phúc 

Số 10 Hồ sen

Phấn Dũng 2 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0382822671

Thành phố Hải Phòng Quận Ngô Quyền Bệnh viện Đại học Y

Phấn Dũng 2 - Phường 

Anh Dũng - Quận 0346100333
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Số định danh 

cá nhân
Họ tên cha Nghề nghiệp cha

Năm 

sinh cha

Số điện thoại 

cha
Họ tên mẹ

030222012193 Vũ Bá Huy Tự do 1989 0367284924 Ngô Thị Kim Oanh

030322010128 Vũ Bá Huy Tự do 1989 0367284924 Ngô Thị Kim Oanh

095320003041 Phạm Hùng Vỹ Tự do 1974 0964557883 Hứa Ngọc Loan

034321001417 Đặng Văn Hiếu Tự do 1993 0936527262 Trần Thị Hải Anh

031320015998 Đoàn Trung Dũng Dạy võ 1988 0866405066 Pramila Shakya

031220016892 Vũ Văn Sỹ Tự do 1985 0396317835 Nguyễn Thị Huyên

031222005263 Nguyễn Văn Vũ Kỹ sư xây dựng 1981 0962311281 Nguyễn Thị Loan

031320015527 Lương Văn Tâm Tự do 1985 0976688927 Nguyễn Thị Minh Phương

031220011362 Vũ Trí Thức Tự do 1995 0782111184 Trịnh Thị Thu Giang

031223010354 Nguyễn Hải Hà Bộ đội 1985 0904457523 Trịnh Thị Du

031220002292 Hoàng Huy Khánh Công nhân 1986 0945924462 Phạm Thị Thu

030223013607 Trần Đức Duy Bộ đội 1994 0869999112 Nguyễn Thị Phương Thảo

031324000365 Vũ Thạch Công chức 1978 0941876768 Vũ Thị Diễm

031320005728 Trần Long Vũ Công nhân 1995 0936980729 Nguyễn Thị Thuý Dương

031222000761 Trần Xuân Khoa Lái xe 2001 0356862229 Phạm Thị Ánh

031220012072 Phạm Văn Lợi Bội đội 1993 0962319508 Trương Thị Hà

031323013468 Trần Tấn Đồng Công nhân 1992 0976204892 Nguyễn Thị Xuân

031221007021 Phạm Huy Dầu Nhân viên 1995 0975098676 Phạm Thị Hương

031222008001 Đặng Ngọc Hào Tự do 1995 0962885268 Nguyễn Thị Minh Phương

031223005379 Lê Minh Dương Công nhân 1998 0936784203 Ngô Thị Thu Ngọc

031222000609 Nguyễn Mạnh Cường Tự do 1976 0989324317 Nguyễn Thị Hoà

031221014067 Phạm Khắc Đạt Tự do 1991 0963355735 Dương Thị Ngọc

031222003447 Ngô Quang Hiếu Tự do 1990 0362820621 Đoàn Thị Hồng

031323008196 Nguyễn Thanh Phương Tự do 1999 0356959604 Dương Thị Thu Phương
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Nghề nghiệp mẹ
Năm sinh 

mẹ

Số điện thoại 

mẹ

Tự do 1993 0367284924

Tự do 1993 0367284924

Tự do 1981 0964557883

Tự do 1993 0936527262

Dạy võ 1992 0866405066

Tự do 1984 0396317835

Kỹ sư xây dựng 1987 0963935568

Tự do 1988 0976688927

Tự do 1996 0866768359

Bộ đội 1985 0904457523

Công nhân 1988 0989837631

Bộ đội 1994 03972533236

Công chức 1986 0941876768

Công nhân 1993 0938420696

Lái xe 2000 0967868803

Bội đội 1996 0367890683

Công nhân 1991 0986135240

Nhân viên 1997 0981764661

Tự do 1996 0342356996

Công nhân 2000 0936784203

Tự do 1978 0963891892

Tự do 1995 0963355735

Tự do 1992 0382822671

Tự do 1998 0346100333
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